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                  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1-  TOÁN 6

PHẦN SỐ HỌC

A: ÔN TẬP LÝ THUYẾT: 

Em hãy trả lời các câu hỏi sau

1.Nêu các cách viết một tập hợp ? Khi nào tập hợp A được gọi là tập con của tập hợp B? các kí hiệu (;  (;  ( dùng để chỉ mối quan hệ giữa những đối tượng nào?

2.  Viết dạng tổng quát của các tính chất các phép toán cộng ,trừ, nhân các số tự nhiên? Nêu thứ tự thực hiện các phép tính? 

3. Lũy thừa bậc n của số tự nhiên a là gì? Viết các công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số? 

4. Khi nào thì số tự nhiên a được gọi là chia hết cho số tự nhiên b≠0? Khi đó a có dạng tổng quát như thế nào? Nếu phếp chia số a cho số b ≠0 là phép chia có dư thì a có dạng tổng quát như thế nào?
5.Nêu các kiến thức về tính chia hết trong tập hợp N?

6. Thế nào là số nguyên tố ? Hợp số ? Để chứng tỏ số a là hợp số ta làm thế nào?

7. Nêu các kiền thức đã học về ƯC- ƯCLN? BC-BCNN ?

8.Tập hợp các số nguyên Z bao gồm các loại số nào? Mối quan hệ giữa tập hợp N và Z?
9. Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b khi nào? Nêu thứ tự trong tập hợp Z các số nguyên? Thế nào là hai số nguyên đối nhau?

10. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì? Có nhận xét gì về giá trị tuyêt đối của số nguyên a? 

11. Nêu các qui tắc cộng, trừ,  hai số nguyên.Viết công thức tính chất  phép toán cộng các số nguyên ?

B . BÀI TẬP CƠ BẢN:
1. Tính giá trị các biểu tức sau ( tính nhanh nếu có thể)

a. 4eq \l(\o\ac(2, )) - 50: 2eq \l(\o\ac(5, )) +13.7                                              b. 32.19 +38 .85 -38        

 c. (5eq \l(\o\ac(4, )) + 5eq \l(\o\ac(3, )) )+(3eq \l(\o\ac(7, )) : 3eq \l(\o\ac(5, )) )- (2eq \l(\o\ac(3, )) . 2eq \l(\o\ac(2, ))   )+( 3eq \l(\o\ac(3, )) -2eq \l(\o\ac(3, )))       d. (2eq \l(\o\ac(15, )).9eq \l(\o\ac(4, )))  : (6eq \l(\o\ac(6, )) .8eq \l(\o\ac(3, ))

eq \s\don1(\f(,))

e.  (8eq \l(\o\ac(10, ))   +4eq \l(\o\ac(10, ))  ) :    (8eq \l(\o\ac(4, ))  + 4eq \l(\o\ac(11, )) )                             g.  eq \b\bc\[(\a\ac\vs0(,))
  -(4. 5eq \l(\o\ac(2, )) + 3. 2eq \l(\o\ac(2, )) - 450:3)           h. 4.{3eq \l(\o\ac(2, )) .[ (5eq \l(\o\ac(2, )) + 2eq \l(\o\ac(3, ))  ) :11] -26}: 2012eq \l(\o\ac(0, ))                 i. (-54) +24- (-9) + (-32)       
k. (-8)+ 25+ |-6| - (-47)                                       l. (– 12) + 
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-

 + (– 7) + (+ 9)
2.Tìm x ( Z biết

a. 50 – 3.(x – 2) = 47                                           b.7(x-14) - (-35) =  25-  279 : 9
c. (12.x – 43) . 83 = 4 . 84                                    d. (-2)eq \l(\o\ac(4, )).x - 9x= 145 - 255 : 51                            
e. 2.3eq \l(\o\ac(x, )) = 162   (x( N)                                         g.2eq \l(\o\ac(4, )) .x -3eq \l(\o\ac(2, )) .x= 145-255 :51                                     
h. |x-8| =2                                                            i.|x| =|-13| - (-7)

3.Tìm các số a,b thích hợp để 

a. eq \x\to(\a(,61a7b))   chia hết cho2 ;3 ;5 và 9
b. eq \x\to(\a(,1a87b)) chia hết cho 2;9 nhưng khi chia 5 dư 3. 

4. .Hãy tìm ƯC(a,b,c);ƯCLN(a,b,c) ; BC(a,b,c); BCNN( a,b,c)

a, a= 12; b= 17 và c=31  

b , a=840 ;b=150; c=990 
Bài 5:Một đám đất hình chữ nhật dài 52cm rộng 36cm. Người ta muốn chia đám đất thành những khoảng hình vuông bằng nhau để trồng rau. Hỏi cách chia nào thì cạnh hình vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu. Tính số khoảng đã được chia?

Bài 6:Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em khi xếp hàng 20;36;45 em đều không thừa một ai .Tính số học sinh đó?

Số học sinh khối 7 của một trường chưa đến 400 em khi xếp hàng 10;12;15 em đều thừa 3 em , nhưng khi xếp hàng 11 em thì vừa đủ . Tính số học sinh đó?

Bài 7:Số sách của một cửa hàng là số nhỏ nhất có 4 chữ số . Khi xếp số sách này thành các chồng 12 quyển thừa 10 quyển , khi xếp thành chồng 18 quyển thừa 16 quyển , khi xếp thành chồng 27 quyển thừa 25 quyển . Tính số quyển sách của cửa hàng đó ?

C. BÀI TẬP NÂNG CAO:
Bài 1:  Tính 

a. A= 
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 1+(-2)+3+(-4)+5+(-6)+.....+99+(-100)

d. 1-2-3+4 +5-6-7+8+............+1997+(-1998)+(-1999) + 2000

Bài 2 :   Tìm x
[image: image9.wmf]ÎN

 biết :

 a. 1+2+3+....+x = 210  ;  b. x+2x+3x+...+9x= 459-32   c. 3x+2 -3x =102- 28     ; 
 d. (x-5)4 = (x-5)6 ;     e. | x-8|<2               g. |x-8| >2

 Bài 3 :  So sánh :

 a.  3500 và 7300      ; b.   3111  và 1714      ;  c.  12531 và 2547 

d.   A = 1 +22 +23 +24 +.........+2100  và B = 2101       

e.   C= 199010  + 19909     và D = 199110
Bài 4 :   Tìm chữ số tận cùng của
                        9eq \l(\o\ac(11, )) +1 ; 415eq \l(\o\ac(3, )) ; 327eq \l(\o\ac(13, ))        
Bài 5 :   Tìm n (  N biết:
                        a , n+3 ( n+1     b , 2n+3 (  n-1     c, neq \l(\o\ac(2, )) +4 ( n-1   
Bài 6 :  Chứng minh rằng :
a. A= 3+32 + 33+ ..........+360     chia hết cho 13        

b. B = 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + . . . + 528 + 529 + 530   chia hết cho 5;6;31 và 930

c. (n+3).(n+6) chia hết cho 2 ( với mọi n
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)
d. Hai số tự nhiên lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau.

e. 4n+3 và 2n+3 ( n( N) là hai số nguyên tố cùng nhau
g. Cho 3a +2b ( 17 chứng tỏ 10a + b ( 17   (  a,b( N) 
Bài 7 : Tìm hai số tự nhiên a và b ( a> b) biết 
               a.b=1944 và ƯCLN (a,b) = 18

Bài 8 : Tìm hai số tự nhiên a và b ( a> b)biết

              BCNN (a,b)= 336 và ƯCLN (a,b) = 12

                                 PHẦN HÌNH HỌC:

A. LÝ THUYẾT:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Thế nào là 3 điểm thẳng hàng?  Điểm M nằm giữa hai điểm A và B khi nào? Các cách nhận biết điểm nằm giữa hai điểm?

2.Như thế nào là hai tia đối nhau ? Hai tia Ox và Oy  trùng nhau khi nào?
3.Khi nào thì AM+ MB = AB?

4. Trung điểm của đoạn thẳng là gì ? 

B. BÀI TẬP:

Bài 1: Cho ba điểm A , O , B thẳng hàng . Điểm B không nằm giữa hai điểm A và O. Biết           
AB=3cm; OB =1cm . Hãy so sánh OA với OB?
Bài 2: Cho ba điểm A, B, C . Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:
a. AB= 2cm; BC= 5cm: AC= 7cm

b. AB= 3cm; BC= 4cm; AC=6cm
Bài 3: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3 cm, OB = 6 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

c) Trên tia đối của tia OA lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Tính độ dài của đoạn thẳng AC ?

Bài 4 : Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A,B . Gọi M là trung điểm của
 AC và N là trung điểm của CB . Tính MN ?

Bài 5: : Cho ba điểm A,B,C thẳng hàng sao cho AB=3cm, BC = 5cm, AC= 8cm.

a/ Chứng tỏ: B nằm giữa A và C.

b/ Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AC . Tính DA,DC,DB ?

c/ Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE= 2AB. Tính EB ?

Năm học 2012 - 2013

_1384423177.unknown

_1384424223.unknown

_1416069911.unknown

_1384423739.unknown

_1219980046.unknown

_1219980157.unknown

_1384423110.unknown

_1219980132.unknown

_1219979698.unknown

_1213525431.unknown

